
PHỤ LỤC 4 

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

 

4.1. Phụ lục thống kê ĐVSN tại thời điểm tháng 10/2023 

TT Tên ĐVSN 

Số biên chế được 

giao 
Số lượng 

cấp phó 

Mức độ tự chủ về 

tài chính 
Ghi chú 

Ngân 

sách 

Nguồn 

thu 

      

 

4.2. Phụ lục thống kê ĐVSN tính đến thời điểm hiện nay (thời điểm báo cáo)  

TT Tên ĐVSN 

Số biên chế được 

giao Số lượng 

cấp phó 

Mức độ tự chủ về 

tài chính 
Ghi chú 

Ngân 

sách 

Nguồn 

thu 

1 Trường mầm non Sao Mai 30 2 Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên 

(đơn vị nhóm 4), có 

mức tự đảm bảo 

dưới 10% chi 

thường xuyên 

 

2 Trường mầm non Hoa Hồng 38 2  

3 Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng 21 1  

4 Trường Phổ thông dân tộc bán trú 32 1  



2 
 

TT Tên ĐVSN 

Số biên chế được 

giao 
Số lượng 

cấp phó 

Mức độ tự chủ về 

tài chính 
Ghi chú 

Ngân 

sách 

Nguồn 

thu 

THCS Đinh Núp 

5 Trường tiểu học Kim Đồng 31 1 Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên 

(đơn vị nhóm 4), 

đơn vị không có 

nguồn thu sự 

nghiệp 

 

6 Trường tiểu học Võ Thị Sáu 41 1  

 

 

4.3. Phụ lục tổng hợp chung về kết quả sắp xếp ĐVSN 

TT 

Tại thời điểm tháng 10/2023 Tại thời điểm báo cáo 

Ghi chú 
Tổng số ĐVSN 

Tổng số biên 

chế được giao 

Số lượng cấp 

phó 

Tổng số 

ĐVSN 

Tổng số biên 

chế được giao 

Số lượng cấp 

phó 

  Ngân 

sách 

Nguồn 

thu 

  Ngân 

sách 

Nguồn 

thu 

  

    06 193 08  
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